
LUC LUK HNK CLN RPH RST NTS DGT DVH DGD SON CSD

1 Các dự án quy định tại Điều 61 và Khoản 1, 2 Điều 62 của Luật 
Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch

2 Các công trình dự án còn lại

2.1

Các dự án quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai và đã 
được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực 
hiện bằng ngân sách nhà nước; có văn bản chấp thuận chủ trương 
đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn 
lại

1 Thủy điện Xuân Minh 1,55 1,55 Xã Tiên Nguyên

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 

2021 của HDND tỉnh; QĐ 1886/QĐ-UBND ngày 

10/9/2021 V/v bổ sung danh mục công trình dự án và 

cập nhật vào KHSDĐ năm 2022

2 Thủy điện Mận Thắng 2 9,60 1,00 0,95 0,90 1,25 5,50 Xã Tân Nam
Báo cáo số 759/BC-UBND ngày 15/10/2021 của

UBND huyện Quang Bình

3

Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp khu vực huyện 

Quang Bình năm 2022. Xây dựng trạm biến áp thôn Tân An, chống 

quá tải TBA Yên Hạ,TT Yên Bình, huyện Quang Bình (Xây dựng mới 

1,8 km đường đường dây 35kV + 01 TBA 250kVA 35/0,4kV + 1km 

ĐZ 0,4kV

0,03 0,01 0,01 0,01 TT. Yên Bình

1221/PCHG-QLĐT ngày 14/5/2021 của công ty điện 

lực Hà Giang; Số 250/PCHG-QLĐT ngày 05/8/2021 

của công ty điện lực Hà Giang V/v bồi thường  GPMB, 

thu hồi đất, giao đất xây dựng công trình điện năm 

2022

4

Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp khu vực huyện 

Quang Bình năm 2022. Xây dựng trạm biến áp thôn Đồng Tâm, chống 

quá tải TBA Đồng Tiến, xã Yên Thành, huyện Quang Bình (Xây dựng 

mới 0.03 km đường đường dây 35kV + 01 TBA 250kVA 35/0,4kV)

0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Xã Yên Thành

1221/PCHG-QLĐT ngày 14/5/2021 của công ty điện 

lực Hà Giang; Số 250/PCHG-QLĐT ngày 05/8/2021 

của công ty điện lực Hà Giang V/v bồi thường  GPMB, 

thu hồi đất, giao đất xây dựng công trình điện năm 

2022

0,09 0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 Xã Tân Bắc 2022

0,07 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 Xã Tiên Nguyên 2022

0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Xã Tân Nam 2022

6 Cấp điện chiếu sáng thôn Lùng Lý, xã Xuân Minh 0,07 0,02 0,01 0,03 0,01 Xã Xuân Minh

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 

2021 của HDND tỉnh; QĐ 1886/QĐ-UBND ngày 

10/9/2021 V/v bổ sung danh mục công trình dự án và 

cập nhật vào KHSDĐ năm 2022

6 Đường điện chiếu sáng thôn Nậm Mòn, thôn Tiến Yên 0,06 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 Xã Bằng Lang

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 

2021 của HDND tỉnh; QĐ 1886/QĐ-UBND ngày 

10/9/2021 V/v bổ sung danh mục công trình dự án và 

cập nhật vào KHSDĐ năm 2022

7

Dự án đường dây 110KV Sông Chừng- Sông Chảy và TBA 110KV 

Sông Chảy và trạm biến áp 110KV Sông Chảy. Dự án giảm cường độ 

phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực Miền Bắc - Vay vốn 

ngân hàng Tái thiết Đức

0,38 0,06 0,04 0,28
Xã Tân Nam; TT. 

Yên Bình

Số 2440/PCHG-QLĐT ngày 16/9/2021 của công ty 

điện lực Hà Giang V/v đăng ký CMĐ sử dụng đất; TB 

số 2280/TB-STNMT ngày 17/8/2021 v/v thông báo kết 

quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho thuê 

đất để thực hiện dự án: ĐZ 110KV Sông Chừng- Sông 

Chảy; QĐ số 3238/QĐ-EVNNPC ngày 1/10/2015 của 

Tổng công ty ĐL Miền Bắc

8

SUMB và kè chống sạt lở khắc phục hậu quả thiên tai khu vực dân cư, 

trường THCS, trường mầm non, UBND xã, trạm y tế, chợ Bản Rịa, 

huyện Quang Bình

1,35 0,55 0,50 0,30 Xã Bản Rịa
QĐ số 2896/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND 

huyện Quang Bình

9
Đường giao thông nông thôn thôn Hòa Bình đi thôn Xuân Hòa, xã Tiên 

Nguyên
5,68 0,65           1,23           0,60 0,10 3,10 Xã Tiên Nguyên

QĐ số 843/QĐ-UBND ng 14/5/2015 của UBND 

huyện Quang Bình

10 Đoạn 4. đường nội huyện Quang Bình 0,50 0,40 0,05 0,05 TT. Yên Bình

Nghị quyết số 208 ngày 10/12/2015 NQ năm 2016;

VB số 4115/UBND-KTTH ngày 14 tháng 10 năm

2021 của UBND tỉnh

2.2 Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất

BIỂU 10/CH

STT Tên dự án, công trình
Tổng diện 

tích

Phân bổ theo các loại đất
Địa điểm thực 

hiện dự án, công 
trình (đến, thôn, 

xã)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2022 HUYỆN QUANG BÌNH - TỈNH HÀ GIANG

Số tờ

5

Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Hà Giang giai đoạn 

2018-2020 - UE tài trợ (thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện 

Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang, sử dụng vốn ngân sách trung 

ương giai đoạn 2012-2020)

Số 924/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh 

Hà Giang V/v bổ sung danh mục công trình dự án và 

cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

huyện, thành phố

Số thửa Căn cứ pháp lý
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LUC LUK HNK CLN RPH RST NTS DGT DVH DGD SON CSD
STT Tên dự án, công trình

Tổng diện 
tích

Phân bổ theo các loại đất
Địa điểm thực 

hiện dự án, công 
trình (đến, thôn, 

xã)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2022 HUYỆN QUANG BÌNH - TỈNH HÀ GIANG

Số tờ Số thửa Căn cứ pháp lý

1 Điểm đá vôi thôn Nghè, xã Hương Sơn 2,08

2,08

Xã Hương Sơn 1 118;113;134

Số 1261/QĐ/UBND, ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 

UBND tỉnh Hà Giang v/v ban hành kế hoạch phát triển 

vật liệu xây dựng tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030

2.3 Các khu vực sử dụng đất khác

2.3.1 Khu vực đấu giá quyền sử dụng đất

1
Đấu giá quyền sử dụng đất (thư viện, trung tâm văn hóa) sang đất 

thương mại, dịch vụ tại tổ 3, thị trấn Yên Bình
0,96 0,96 TT. Yên Bình

QĐ số 1866/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 V/v Bổ sung 

danh mục công trình, dự án và cập nhật vào KHSDĐ 

năm 2022 các huyện

2.3.2
Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận 
chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền 
sử dụng đất

Đất ở tại đô thị

0,01 0,01 TT. Yên Bình 1 494 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 196 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 197 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 198 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 14 20 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,04 0,04 TT. Yên Bình 26 2 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,08 0,08 TT. Yên Bình 26B 109 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 36 31 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 146 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 170 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 51 212 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 79 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 23 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03 TT. Yên Bình 87 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 58 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 58 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 59 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 22 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 58 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 369 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 57 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 394 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 394 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 22 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 388 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 65 45 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 65 78 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 65 136 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 65 25 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 65 25 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 65 142 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 65 51 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 66 277 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 67 538 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

50

7

62

63

64
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LUC LUK HNK CLN RPH RST NTS DGT DVH DGD SON CSD
STT Tên dự án, công trình

Tổng diện 
tích

Phân bổ theo các loại đất
Địa điểm thực 

hiện dự án, công 
trình (đến, thôn, 

xã)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2022 HUYỆN QUANG BÌNH - TỈNH HÀ GIANG

Số tờ Số thửa Căn cứ pháp lý

0,02 0,02 TT. Yên Bình 67 475 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 67 538 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 67 27 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 67 481 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 67 358 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 67 221 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 206 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 14 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 210 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 35 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 320 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 322 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 212 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03 TT. Yên Bình 14 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 15 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 72 187 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 72 188 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 457 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 464 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 108 14 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 930 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 931 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 159 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 938 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 936 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 160 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 38 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 36 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 133 3 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 48 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 24 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 56 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 57 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 58 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 30 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 59 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 60 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 89 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 92 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 87 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 21 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 20 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 160 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 140 258 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 35 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

124

138

139

71

Chuyển mục đích sử dụng đất ở tại đô thị

68

98

116

1
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LUC LUK HNK CLN RPH RST NTS DGT DVH DGD SON CSD
STT Tên dự án, công trình

Tổng diện 
tích

Phân bổ theo các loại đất
Địa điểm thực 

hiện dự án, công 
trình (đến, thôn, 

xã)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2022 HUYỆN QUANG BÌNH - TỈNH HÀ GIANG

Số tờ Số thửa Căn cứ pháp lý

0,01 0,01 TT. Yên Bình 33 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 85 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 86 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 31 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 24 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 29 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 55 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 213 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 80 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 87 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 72 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 73 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 246 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 122 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 116 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 147 96 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 412 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 414 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 415 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 416 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 112 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 151 290 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 151 17 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 102 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 103 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 101 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 100 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 32 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 99 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 161 115 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 162 15 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 167 85 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 167 70 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 167 76 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 167 80 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 167 81 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 168 73 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 168 47 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 168 47 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 172 119 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 175 92 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 103 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 121 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 121 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 86 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân
179

148

141

143

146

142

Tách từ thửa 10

155

178
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DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2022 HUYỆN QUANG BÌNH - TỈNH HÀ GIANG

Số tờ Số thửa Căn cứ pháp lý

0,01 0,01 TT. Yên Bình 59 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 37 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 41 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 42 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 43 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 44 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 48 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 47 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 46 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 185 295 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 27 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 26 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 11 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 25 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 7 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 10 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 11 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 136 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 122 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 117 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 118 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 119 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 120 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 121 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

TT. Yên Bình Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

Đất ở tại nông thôn

0,01 0,01  Xã Xuân Giang 43 764 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Xuân Giang 15 50 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Xuân Giang 355 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Xuân Giang 332 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,04 0,04  Xã Xuân Giang 707 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Xuân Giang 41 196 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Xuân Giang 9 163 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Xuân Giang 9-20 43a Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Xuân Giang 42 36 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Xuân Giang 8-12 548 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Xuân Giang 32 1124 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Xuân Giang 62 34 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tân Trịnh 45 144 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tân Trịnh 1 590 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tân Trịnh 38 56 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,04 0,04  Xã Tân Trịnh 51 139 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tân Trịnh 52 14 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Nà Khương 1 220 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Nà Khương 128 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

179

191

Chuyển mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn xã Tân Trịnh

189

Chuyển mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn xã Xuân Giang

3

180

190

26

2

1
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Số tờ Số thửa Căn cứ pháp lý

0,02 0,02  Xã Nà Khương 138 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Nà Khương 192 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Nà Khương 197 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Nà Khương 199 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Nà Khương 137 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Nà Khương 130 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Nà Khương 75 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Nà Khương 44 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

 Xã Nà Khương 30 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Xuân Minh 218;219 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Xuân Minh 101 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,04 0,04  Xã Xuân Minh 52 41 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Xuân Minh 82 100;101 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Xuân Minh 144 131 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Xuân Minh 128 53 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Xuân Minh 152 66 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Hương Sơn 58 42 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Hương Sơn 58 110 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Bằng Lang 812 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Bằng Lang 832 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Bằng Lang 178 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Bằng Lang 202 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Bằng Lang 81 86 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Bằng Lang 127 551 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Yên 250 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tiên Yên 388 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tiên Yên 369 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Yên 5 7 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Yên 6 185 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Yên 8 28 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Yên 25 11 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Yên 205 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Yên 228 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Yên 229 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tiên Yên 2 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Yên 620 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Yên 548 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tiên Yên 38 204 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Yên 66 230 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Yên 66 231 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tiên Yên 66 444 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Yên 67 42;43 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Yên 57 661 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Yên 46 512 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

81

27

Chuyển mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn xã Nà Khương

26

Chuyển mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn xã Hương Sơn

1

28

35

Chuyển mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn xã Tiên Yên

1

59Chuyển mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn xã Bằng Lang

7

6

5

4

3
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0,02 0,02  Xã Tân Bắc 3 105 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tân Bắc 44 263 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tân Bắc 53 12 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tân Bắc 180;224 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tân Bắc 337 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tân Bắc 58 279 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tân Bắc 786 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tân Bắc 710 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tân Bắc 74 503 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tân Bắc 76 19 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,01 0,01  Xã Yên Thành 94 335;336 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Yên Thành 15;30 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Yên Thành 13 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Yên Thành 20 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Yên Thành 217 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Yên Thành 63 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Yên Thành 68 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Yên Thành 89 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Yên Thành 170 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Yên Thành 88 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Yên Thành 184 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Yên Thành 208 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Yên Thành 474 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Yên Thành 477 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Yên Thành 489 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Yên Thành 101 13 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Yên Thành 97 88 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Yên Thành 93 92 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Vĩ Thượng 1 959 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Vĩ Thượng 1 970 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Vĩ Thượng 8 56,57,2 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Vĩ Thượng 16 305 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Vĩ Thượng 16 318 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Vĩ Thượng 16 303 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Vĩ Thượng 16 358 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,04 0,04  Xã Vĩ Thượng 23 531 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Vĩ Thượng 23 530 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Vĩ Thượng 29 58 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Vĩ Thượng 36 58 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Vĩ Thượng 37 321 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,06 0,06  Xã Vĩ Thượng 43 158 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Vĩ Thượng 50 45 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Vĩ Thượng 64 93 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Vĩ Thượng 64 181 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

100

Chuyển mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn xã Tân Bắc

Chuyển mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn xã Vĩ Thượng

Chuyển mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn xã Yên Thành

96

97

98

55

71

10

9

8
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Số tờ Số thửa Căn cứ pháp lý

0,03 0,03  Xã Vĩ Thượng 70 26 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Vĩ Thượng 70 26 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Vĩ Thượng 71 27 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,04 0,04  Xã Vĩ Thượng 84 620 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Vĩ Thượng 84 615 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Vĩ Thượng 84 620 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Vĩ Thượng 84 615 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,04 0,04  Xã Vĩ Thượng 90 697 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Vĩ Thượng 91 84 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,05 0,05  Xã Vĩ Thượng 96 52 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,04 0,04  Xã Vĩ Thượng 
318,319,320,

321 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 135 188 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 135 187 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tiên Nguyên 135 186 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tiên Nguyên 135 185 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 135 211 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 135 212 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 135 214 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 135 215 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 135 216 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 135 217 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 135 218 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 135 219 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 135 227 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 135 226 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 135 225 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 135 223 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 135 229;230;231 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 135 232 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 135 233 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  Xã Tiên Nguyên 135 231 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 135 199 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 135 310 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tiên Nguyên 135 311 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,04 0,04  Xã Tiên Nguyên 136 131 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tiên Nguyên 136 211 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tiên Nguyên 136 132 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tiên Nguyên 136 133 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  Xã Tiên Nguyên 136 96 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  Xã Tiên Nguyên 136 218 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

Đất trồng cây hàng năm khác Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 26 3 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,04 0,04 TT. Yên Bình 64 51 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 51 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

Chuyển mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn xã Tiên Nguyên11
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0,02 0,02 TT. Yên Bình 50 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 67 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 68 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02 TT. Yên Bình 69 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03 TT. Yên Bình 93 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 131 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 129 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 128 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 124 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 126 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 117 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 116 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01 TT. Yên Bình 211 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03 TT. Yên Bình 212 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03 TT. Yên Bình 152 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,05 0,05 TT. Yên Bình 150 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,06 0,06 TT. Yên Bình 61 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03 TT. Yên Bình 65 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,07 0,07 TT. Yên Bình 105 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,06 0,06 TT. Yên Bình 177 80 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

Đất trồng cây lâu năm Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

1 CMĐ sử dụng đất sang đất trồng cây lâu năm xã Tân Trịnh 0,82 0,82  Xã Tân Trịnh Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,05 0,05  TT. Yên Bình 65 125 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,11 0,11  TT. Yên Bình 68 87 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,05 0,05  TT. Yên Bình 80 223 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  TT. Yên Bình 142 211 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,11 0,11  TT. Yên Bình 76 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,06 0,06  TT. Yên Bình 103 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  TT. Yên Bình 152 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,06 0,06  TT. Yên Bình 183 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,10 0,10  TT. Yên Bình 153 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,07 0,07  TT. Yên Bình 153 109 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

Đất nuôi trồng thủy sản Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,04 0,04  TT. Yên Bình 129 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,06 0,06  TT. Yên Bình 74 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  TT. Yên Bình 75 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  TT. Yên Bình 181 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  TT. Yên Bình 123 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,08 0,08  TT. Yên Bình 144 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,08 0,08  TT. Yên Bình 145 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,05 0,05  TT. Yên Bình 123 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,04 0,04  TT. Yên Bình 100 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  TT. Yên Bình 99 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  TT. Yên Bình 98 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

151

176

CMĐ sử dụng đất sang đất trồng cây lâu năm TT. Yên Bình

CMĐ sử dụng đất sang đất trồng cây hàng năm khác 67

65

176

151

150

151

2

1
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0,01 0,01  TT. Yên Bình 94 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  TT. Yên Bình 96 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  TT. Yên Bình 97 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  TT. Yên Bình 295 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,05 0,05  TT. Yên Bình 57 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  TT. Yên Bình 86 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,06 0,06  TT. Yên Bình 87 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  TT. Yên Bình 192 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  TT. Yên Bình 58 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,03 0,03  TT. Yên Bình 76 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,01 0,01  TT. Yên Bình 77 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

0,02 0,02  TT. Yên Bình 78 Đăng ký nhu cầu CMĐ hộ gia đình, cá nhân

177

CMĐ sử dụng đất sang đất nuôi trồng thủy sản TT. Yên Bình1
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